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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 31-5-1997 của Chính phủ quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá

______________________________

Ngày 31-5-1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/CP quy định về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực Đo lường và Chất lượng hàng hoá. Bộ Khoa học, Công nghệ và

Môi trường ban hành Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 57/CP như sau:

1. Về những quy định chung

1.1. Hành vi bị xử phạt hành chính phải là hành vi vi phạm các quy định quản lý Nhà nước về

đo lường và chất lượng hàng hoá do các tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý

mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

1.2. Tổ chức, cá nhân quy định ở khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/CP được hiểu như sau:

1.2.1. Tổ chức gồm: Cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên

của Mặt trận, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và đơn vị vũ trang thành lập theo quy định của

pháp luật Việt Nam, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan ngoại giao, tổ

chức phi chính phủ v.v... hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

1.2.2. Cá nhân gồm:

Người Việt Nam có đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo

lường và chất lượng hàng hoá đối với vi phạm do cố ý gây ra và chỉ bị phạt cảnh cáo, phạt

tiền đến 50.000 đồng; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải bị xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá với mọi vi phạm do mình gây ra, có thể

bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều khoản của Nghị
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định số 57/CP, khi phạt tiền đối với họ thì người có thẩm quyền áp dụng mức phạt thấp hơn

đối với người thành niên.

Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy

định của pháp luật.

Trường hợp người chưa thành niên không có tiền nộp phạt và bồi thường thì cha mẹ hoặc

người giám hộ của người đó phải nộp thay.

Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện và những người

thuộc lực lượng công an nhân dân nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất

lượng hàng hoá thì bị xử phạt như mọi công dân khác.

Người nước ngoài sinh sống, công tác hoặc tham quan du lịch trên lãnh thổ Việt Nam có đủ

năng lực hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.2.3. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đo lường và

chất lượng hàng hoá không bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 57/CP trong các trường

hợp sau:

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

Trường hợp Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao có quy định khác.

1.3. Chỉ có những người quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 57/CP mới có

quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá. Các cơ

quan Nhà nước khác nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng

hàng hoá không thuộc thẩm quyền xử phạt của mình, thì phải chuyển giao cho cơ quan có

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá để

tiến hành xử lý vi phạm.

1.3.1. Trường hợp chưa có chức danh cấp trưởng quy định tai Điều 17 Nghị định số 57/CP thì

cấp phó của các chức danh đó có thẩm quyền xử phạt như cấp trưởng.

1.3.2. Trường hợp chức danh cấp trưởng quy định tại Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số 57/CP

vắng mặt hoặc được sử uỷ quyền bằng văn bản của họ thì cấp phó của các chức danh đó có

thẩm quyền xử phạt như cấp trưởng.

1.4. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng

hàng hoá phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để



quyết định hình thức, mức phạt và các biện phát hành chính khác một cách chính xác và đúng

đắn.

1.4.1 Tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 7 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính gồm:

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính đã ngăn chặn làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc tự

nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác

gây ra;

Người vi phạm là phụ nữ có thai; người già yếu; người có bệnh hoặc tàn tật làm hạn chế khả

năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

Vi phạm do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không tự mình gây ra hoàn cảnh đó;

Vi phạm do trình độ lạc hậu.

1.4.2. Tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 7 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính gồm:

Vi phạm có tổ chức;

Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

Xúi giục lôi kéo người chưa thành niên vi phạm, ép buộc người bị phụ thuộc vào mình về vật

chất, tinh thần vi phạm;

Vi phạm trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác;

Lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm;

Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn dặc biệt khác của

xã hội để vi phạm;

Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành

quyết định xử lý vi phạm hành chính;

Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

1.5. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:

1.5.1. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá phải

được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử phạt phải được tiến hành nhanh

chóng, công minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng

pháp luật. Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính gây ra thiệt hại vật chất phải bồi thường.



1.5.2. Một người hoặc một tổ chức trong cùng thời điểm có nhiều hành vi vi phạm hành chính

thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Trong trường hợp các hành vi vi phạm đều thuộc thẩm

quyền xử phạt của một người thì ra một quyết định xử phạt chung, nhưng phải ghi rõ mức

phạt đối tới từng hành vi. Nếu có một trong các hành vi vi phạm phải xử phạt ở mức cao hơn

thẩm quyền của cấp mình thì chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật lên cấp có thẩm quyền cao hơn

quyết định xử phạt.

1.5.3. Nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện một vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường

và chất lượng hàng hoá thì mỗi tổ chức, cá nhân đều bị xử phạt như sau:

Trường hợp cùng tham gia thực hiện một vi phạm mà trong đó có sự liên quan chặt chẽ với

nhau thì mỗi tổ chức, cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm đó. Người có thẩm

quyền xử phạt chỉ ra một quyết định xử phạt chung, nhưng phải ghi rõ tên, địa chỉ từng đối

tượng bị xử phạt. Nếu phạt tiền thì mức phạt chung không được vượt quá mức phạt cao nhất

của khung phạt tiền đã được quy định tại từng điều khoản của Nghị định số 57/CP đối với

hành vi vi phạm đó.

Trường hợp cùng có một hành vi vi phạm hành chính trong một vụ việc, nhưng giữa họ không

có sự liên quan với nhau trong việc thực hiện vi phạm thì mỗi tổ chức, cá nhân đều bị xử phạt

bằng các quyết định xử phạt riêng. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm của từng đối tượng vi

phạm mà quyết định hình thức, mức xử phạt theo quy định tại từng điều khoản của Nghị định

số 57/CP đối với hành vi vi phạm của người đó.

1.5.4. Người xử phạt không được chia một vi phạm thành nhiều vi phạm nhỏ để xử phạt nhiều

lần cho phù hợp thẩm quyền xử phạt của cấp mình.

1.6. Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về đo lường và chất lượng hàng

hoá:

1.6.1. Hết thời hiệu xử phạt.

1.6.2. Vi phạm hành chính về đo lường và chất lượng hàng hoá có dấu hiệu của tội phạm và

cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đo lường và chất lượng hàng hoá đã

chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

1.6.3. Vi phạm hành chính trong trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ hoặc

người vi phạm đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc



khả năng điều khiển hành vi.

Trường hợp tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ được hiểu là thiên tai, địch hoạ và các trở lực

khách quan khác không thể lường trước được và đã thi hành mọi biện pháp để khắc phục

nhưng không thể khắc phục được.

Trường hợp người vi phạm đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng

nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì phải được cơ quan y tế xác nhận.

1.7. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá quy

định tại Nghị định số 57/CP trùng với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường

và chất lượng hàng hoá được quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác có

xác định thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thì xử

phạt theo quy định tại Nghị định số 57/CP.

1.8. Đối với các hành vi vi phạm phức tạp, gây hậu quả, khó xác định là vi phạm hành chính

hay có dấu hiệu tội phạm thì trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và chỉ ra quyết

định xử phạt sau khi có ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát nhân dân.

Những vụ vi phạm trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá có quyết định đình chỉ

điều tra hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự của cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự thì

xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 57/CP.

Nghiêm cấm việc giữ lại các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý hành chính. Người có

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cần căn cứ vào Thông tư số 11-TT/LB ngày 20-11-

1990 của liên ngành Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ -

Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý một số loại tội phạm; Thông tư số 01-TT/LB ngày 25-1-1996

của liên ngành Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ về việc

xử lý hình sự các vi phạm Chỉ thị 406-TTg để xem xét hành vi vi phạm bị truy cứu trách

nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính.

1.9. Trường hợp các Luật có quy định khác về việc xử phạt vi phạm hành chính về đo lường

và chất lượng hàng hoá thì việc xử phạt vi phạm hành chính áp dụng theo quy định của Luật,

không xử phạt theo Nghị định này.

1.10. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đo

lường và chất lượng hàng hoá là một năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện; thời


